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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tiến 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hoàng Lâm 

 Ông Hồ Văn Luông 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Huỳnh Kim Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2019/HSPT-HS ngày 27 

tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thanh N do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện 3, tỉnh Hậu Giang. 

- Bị cáo bị kháng cáo:  

Lê Thanh N; sinh năm: 1985 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; nơi cư 

trú: Ấp 1, xã 2, huyện 3, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn 

hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Lê Thanh S và bà Hồ Thị X; Tiền án: Không; tiền sự: 01 lần, vào ngày 

26/12/2017 bị công an xã 2, huyện 3, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi đánh người khác gây mất an ninh trật tự với số tiền 750.000đ, bị cáo 

chưa nộp phạt; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/6/2018 đến ngày 15/9/2018 được 

bảo lĩnh cho đến nay. Có mặt 

Bị hại: Đỗ Hoàng N1, sinh năm: 1992. 

Nơi cư trú: ấp 1, xã 2, huyện 3, tỉnh Hậu Giang. Có mặt 

Bản án số: 44/2019/HS-PT 

 Ngày:  17 - 5 - 2019 
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Ngoài ra trong vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên tại phiên tòa phúc thẩm không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 21 giờ ngày 15/01/2018 Đỗ Hoàng N1 điều khiển xe mô tô 

hướng từ xã 2 về xã 2.1, huyện 3. Khi N1 điều khiển xe đến khu vực ấp 1, xã 2 thì 

xảy ra va quẹt với xe mô tô do Lê Thanh N điều khiển phía trước, cùng chiều dẫn 

đến cả hai té ngã vào lề lộ. Sau khi xảy ra va chạm N1 liên tục xin lỗi N bỏ qua thì 

bị N dùng tay đánh vào vùng mặt của N1 nhiều cái, sau đó N đứng đối diện dùng 

chân trái đạp mạnh vào vùng hông bên phải của N1 làm N1 bị té ngã ngửa về phía 

sau, dựa vào hàng rào và bất tỉnh, lúc này Trần Văn T và Nguyễn Văn Thức Anh 

đến đưa N1 về thì N1 nói bị đau bên hông phải nên Tính và Thức A đưa N1 đến 

Trạm y tế xã 2 và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần 

Thơ điều trị. 

 Tại giấy chứng nhận thương tích số 56/CN ngày 09/02/2018 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ chứng nhận thương tích đối với 

Đỗ Hoàng N1 như sau: 

 Lý do vào viện: Đau hông lưng (P). 

 Chuẩn đoán: Vết thương thận (P). 

 Điều trị: Phẫu thuật: Cắt bỏ thận (P) do chấn thương. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 51/TgT ngày 28/3/2018 

của Trung tâm giám định pháp y Sở y tế tỉnh Hậu Giang xác định thương tích và 

kết luận: Tổng tỷ lệ thương tích gây tổn hại đến sức khỏe hiện tại của Đỗ Hoàng 

N1 là 51%; mất thận phải và vết mổ bụng ảnh hưởng thẩm mỹ. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 19 tháng 02 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh N phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Lê Thanh N 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời gian phạt tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giam trước đó từ 

ngày 18/6/2018 đến ngày 15/9/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 586, và Điều 590 của Bộ luật 

Dân sự 2015. 

Buộc bị cáo Lê Thanh N có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Đỗ Hoàng 

N1 số tiền 75.681.150 đồng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần thi hành án đối với trách 

nhiệm dân sự; án phí; xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, bị hại Đỗ Hoàng N1 có đơn kháng cáo yêu 

cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và tăng trách nhiệm dân sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị hại rút yêu cầu kháng cáo về tăng nặng hình 

phạt đối với bị cáo; về trách nhiệm dân sự ngoài số tiền 75.681.150 đồng mà cấp 

sơ thẩm đã buộc bị cáo bồi thường thì bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số 

tiền 124.318.850 đồng, tổng cộng là 200.000.000 đồng, đã bao gồm cả chi phí 

ghép thận nếu sau này có phát sinh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên toà phát 

biểu quan điểm: Tại phiên tòa phúc thẩm bị hại đã rút yêu cầu tăng nặng hình 

phạt đối với bị cáo, xét thấy đây là sự tự nguyện của bị hại nên đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận. Về trách nhiệm dân sự, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng 

số tiền 200.000.000 đồng và bị cáo đồng ý bồi thường. Do đó, đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị hại về tăng trách nhiệm dân sự. 

Sửa bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm bị hại Đỗ Hoàng N1 có đơn kháng cáo đúng theo 

quy định tại các Điều 331, Điều 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên 

chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa, bị hại đã rút một phần  

kháng cáo về yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo. Xét thấy, việc rút một phần 



4 
 

 
 

kháng cáo của bị hại là hoàn toàn tự nguyện và không trái với quy định của pháp 

luật nên được chấp nhận. 

[2] Đối với kháng cáo của bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền 

200.000.000 đồng, bao gồm chi phí điều trị, tiền mất thu nhập, chi phí ghép thận và 

các chi phí cấp sơ thẩm đã xem xét, xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đồng ý 

bồi thường theo yêu cầu của bị hại và việc thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại là tự 

nguyện, không trái với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử ghi nhận. 

 [3] Về án phí: Bị cáo thuộc hộ cận nghèo nên căn cứ Điều 12 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn 

toàn bộ án phí cho bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 3 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại về trách 

nhiệm hình sự. Phần trách nhiệm hình sự của Bản án hình sự sơ thẩm số 

08/2019/HS-ST ngày 19/02/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang đối với bị cáo Lê Thanh N có hiệu lực pháp luật. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về trách nhiệm dân sự. Sửa bản án 

sơ thẩm. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 590 

của Bộ luật Dân sự. 

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị hại Đỗ Hoàng N1 và bị cáo Lê 

Thanh N. Buộc bị cáo Lê Thanh N có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Đỗ Hoàng 

N1 tổng số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000đ theo Biên lai thu tiền số 0007170 

ngày 14/9/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí: Áp dụng Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn toàn bộ án phí cho bị cáo. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Hậu Giang; 

- Công an tỉnh Hậu Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;                                   

- TAND, VKSND, CQĐT, Chi cục THADS 

huyện Phụng Hiệp. 

- Công an xã nơi bị cáo cư trú;  

- Lưu: HSVA; THS; VP.  

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Đình Tiến 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán 

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Lâm    Hồ Văn Luông 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tiến 
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